
B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B B B B

C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 C C C C

D 19 20 21 22 23 24 25 26 27 D D D D

E 28 29 30 31 32 33 34 35 36 E E E E

F 37 38 39 40 41 42 43 44 45 F F F F

G 46 47 48 49 50 51 52 53 54 G G G G

H 55 56 57 58 59 60 61 62 63 H H H H

I 64 65 66 67 68 69 70 71 72 I I I I

J 73 J J J J

K K K K K

L L L L L

M M M M M

N N N N N

O O O O O

Đường lên Đường xuống

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CHỖ NGỒI SINH VIÊN LÊN NHẬN GIẤY KHEN HỌC BỒNG 
TRONG LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024-2025

SÂN KHẤU

VIP VIP VIP VIP



STT Mã số sinh viên Họ và tên Khoa/Bộ môn
1 BEBEIU24053 Nguyễn Kim Ngân Kỹ thuật Y sinh
2 IELSIU24127 Ngô Gia Phong Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
3 BABAIU24044 Chung Thị Triệu Châu Quản trị Kinh doanh
4 BABAIU24052 Võ Duy Đạt Quản trị Kinh doanh
5 BABAIU24071 Văn Hồ Khánh Hà Quản trị Kinh doanh
6 BABAIU24098 Phạm Mạnh Hùng Quản trị Kinh doanh
7 BABAIU24114 Mai Ngọc Kha Quản trị Kinh doanh
8 BABAIU24214 Bùi Lê Phương Thảo Quản trị Kinh doanh
9 BABAIU24241 Nguyễn Văn Anh Tiến Quản trị Kinh doanh

10 BABASY24039 Châu Thanh Nhàn Quản trị Kinh doanh
11 BABAUH24032 Võ Ngọc Quỳnh Như Quản trị Kinh doanh
12 BABAUH24052 Huỳnh Tường Vy Quản trị Kinh doanh
13 BABAUH24054 Nguyễn Ngọc Như Ý Quản trị Kinh doanh
14 BABAWE24067 Lê Hoàng Phát Quản trị Kinh doanh
15 BABAWE24069 Hoàng Ngọc Phước Quản trị Kinh doanh
16 BAMKIU24034 Nguyễn Trung Kiên Quản trị Kinh doanh
17 BAMKIU24110 Nguyễn Ngọc Như Ý Quản trị Kinh doanh
18 BEBEIU24058 Nguyễn Bảo Ngọc Kỹ thuật Y sinh
19 BTBCIU24017 Phạm Nguyễn Ánh Linh Công nghệ Sinh học
20 BTBCIU24045 Viên Nhật Yến Vy Công nghệ Sinh học
21 BTBTIU24007 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh Công nghệ Sinh học
22 BTBTIU24031 Lê Trung Dũng Công nghệ Sinh học
23 BTBTIU24040 Trần Huỳnh Minh Huyền Công nghệ Sinh học
24 BTBTIU24042 Đoàn Cao Khải Công nghệ Sinh học
25 BTBTWE24030 Trương Đình Quang Đăng Công nghệ Sinh học
26 BTBTWE24032 Lê Huỳnh Ánh Dương Công nghệ Sinh học
27 BTFTIU24020 Lê Nguyễn Minh Long Công nghệ Sinh học
28 BTFTIU24045 Phạm Cao Minh Trí Công nghệ Sinh học
29 CECEIU24004 Đặng Nguyễn Sĩ Đồng Kỹ thuật và Quản lý Xây dựng
30 CHCEIU24010 Trương Minh Đức Kỹ thuật Hóa học và Môi trường
31 CHCEIU24032 Phạm Trường Minh Kỹ thuật Hóa học và Môi trường
32 EEACIU24016 Phạm Minh Đăng Điện - Điện tử
33 EEACIU24039 Nguyễn Hoàng Hiếu Điện - Điện tử
34 EEACIU24105 Võ Văn Thành Điện - Điện tử
35 EEEEIU24048 Nguyễn Hoàng Thanh Thiên Kim Điện - Điện tử
36 ENENIU24010 Dương Quỳnh Anh Ngôn ngữ
37 ENENIU24110 Phùng Thị Quỳnh Trâm Ngôn ngữ
38 ENENIU24118 Nguyễn Hoàng Tường Vi Ngôn ngữ
39 ENENWE24034 Nguyễn Ngọc Như Ý Ngôn ngữ
40 ENENWE24047 Trần Diệu Ngân Ngôn ngữ
41 ENENWE24090 Nguyễn Phương Thái Ngân Ngôn ngữ
42 ENENWE24111 Văn Ngọc Thùy Trang Ngôn ngữ
43 FAACIU24006 Nguyễn Phong Cường Kinh tế, Tài chính và Kế toán
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44 FAACIU24008 Lê Danh Kinh tế, Tài chính và Kế toán
45 FAFBIU24090 Lưu Nhật Minh Kinh tế, Tài chính và Kế toán
46 FAFBIU24119 Ngô Mai Phương Kinh tế, Tài chính và Kế toán
47 FAFBIU24139 Nguyễn Minh Thư Kinh tế, Tài chính và Kế toán
48 IEIEIU24010 Nguyễn Thành Đạt Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
49 IEIEIU24020 Nguyễn Phương Giao Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
50 IEIEIU24036 Lê Văn Khánh Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
51 IEIEIU24057 Quách Minh Thùy Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
52 IELSIU24036 Nguyễn Ngọc Hà Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
53 IELSIU24079 Nguyễn Hà Gia Linh Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
54 IELSIU24133 Nguyễn Anh Gia Phúc Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
55 IELSIU24156 Nguyễn Nhật Thanh Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
56 IELSIU24183 Vương Minh Triết Kỹ thuật và Quản lý Công nghiệp
57 ITCSIU24005 Nguyễn Quỳnh Anh Công nghệ Thông tin
58 ITCSIU24060 Phan Thị Kim Ngân Công nghệ Thông tin
59 ITCSIU24086 Lê Thái Minh Tín Công nghệ Thông tin
60 ITDSIU24017 Nguyễn Ngọc Duy Công nghệ Thông tin
61 ITDSIU24047 Phạm Quang Thịnh Công nghệ Thông tin
62 ITITIU24018 Hoàng Văn Quốc Hùng Công nghệ Thông tin
63 ITITIU24023 Nguyễn Nhựt Huy Công nghệ Thông tin
64 ITITWE24005 Lê Quốc Bảo Công nghệ Thông tin
65 ITITWE24020 Vũ Trần Anh Quân Công nghệ Thông tin
66 ITITWE24039 Nguyễn Lữ Lam Điền Công nghệ Thông tin
67 MAMAIU24033 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Toán
68 MAMAIU24038 Ngô Ngọc Quỳnh Như Toán
69 MASTIU24012 Huỳnh Hồ Yến Nhi Toán
70 SESEIU24007 Trần Phương Hà Vật lý
71 SESEIU24013 Nguyễn Minh Khôi Vật lý
72 SESEIU24017 Lê Vân Ly Vật lý
73 SESEIU24032 Tô Văn Đại Vương Vật lý


